
 

Mẫu số 6 
  

UBND XÃ TẠ AN KHƢƠNG 

TỔ BẦU CỬ ẤP............................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ TRƯỞNG ẤP............................... 
   NHIỆM KỲ, 2026 - 2031 

 

 

STT Họ và tên
 
 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê 

quán 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Nơi ở 

hiện nay 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

hiện nay 

Ngày 

vào 

Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 
Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

 

Ghi chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ, 

Học hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại  

ngữ 
Tin học 

1                  

2                  

.                  

 

Tổng số ngƣời ứng cử trong danh sách này là: …… ngƣời.  

  

 

  

                  Ấp……..… ,ngày …... tháng… ... năm 2026 

TM. TỔ BẦU CỬ 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký tên ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: Danh sách những người ứng cử được xếp theo vần chữ cái A, B, C. 

 



Mẫu số 7 
 

UBND XÃ THANH TÙNG 

TỔ BẦU CỬ ẤP…………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

DANH SÁCH CỬ TRI HOẶC CỬ TRI HỘ GIA ĐÌNH 

BẦU CỬ TRƯỞNG ẤP…………………….. NHIỆM KỲ 2026 - 2031 
 

 

STT 

 

Họ và tên cử tri hoặc hộ gia đình 

 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

 

Nam Nữ 
Dân 

tộc 

Nghề 

nghiệp 

Nơi ở 

hiện 

nay 

Ghi chú 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 Tổng số        

 

            Tổng số cử tri là: .......................... ngƣời/ hộ; trong đó có:…………… Nam: .............. Nữ. 

 

                                            ……., ngày……tháng…..năm…… 

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ 

 

 

Ghi chú:  Họ và tên cử tri xếp theo hộ gia đình. Tên chủ hộ xếp lên đầu (đối với trường hợp 

thành phần cử tri là toàn thể cử tri). Các hộ xếp theo thứ tự từ đầu xóm đến cuối xóm (ở 

nông thôn), từ đầu phố đến cuối phố (ở thành thị) hoặc theo một thứ tự thích hợp với đặc 

điểm của địa phương để Nhân dân dễ dàng kiểm tra, theo dõi. 

TM. TỔ BẦU CỬ
 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký tên ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 08 

 

UBND XÃ THANH TÙNG 

TỔ BẦU CỬ ẤP.............................. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG CỬ TRƯỞNG ẤP...................................NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

 

 

STT 

Họ và tên  

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quê 

quán 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Nơi ở 

hiện nay 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Ngày 

vào 

Đảng 

(nếu 

có) 

Trình độ hiện nay 

Tái cử Ghi chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ, 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Tin 

học 

1                 

 

 

 
......, ngày......tháng.....năm…… 

TM. TỔ BẦU CỬ 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký tên ghi rõ họ và tên) 

 

 

 



 

Mẫu số 09 

 

Nơi bầu cử: Ấp……….….                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

PHIẾU BẦU CỬ 

TRƯỞNG ẤP………….……….NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

 

 

 

             (1) ……………………………………………….……...  

                          

              …………………………………………………………. 

            

              ……………………………. ……………………………             

 

              …………………………………….…………………… 

 

              ……………………………. …………………………… 
 

              ……………………………. …………………………… 

 

              ……………………………. …………………………… 

 

              ……………………………. …………………………… 

              
 

  

Ghi chú: 

Kích thƣớc Phiếu bầu cử bằng một trang giấy A5 (21cm x 14,8cm) 

Màu sắc Phiếu bầu cử do Ủy ban nhân dân cấp xã chọn. 

Phiếu bầu cử hợp lệ phải có dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã ở góc phía trên bên trái. 

(1) Phần ghi họ và tên những ngƣời ứng cử Trƣởng ấp, khóm xếp tên theo thứ tự A, B, 

C ... Họ tên mỗi ngƣời ứng cử ghi ở một dòng riêng. Đằng trƣớc họ tên có từ "Ông" hoặc 

"Bà" tƣơng ứng với từng ngƣời ứng cử. 

 

 

 

 

 

 

Vị trí đóng dấu của 

UBND cấp xã 



 

Mẫu số 10 

 

Nơi bầu cử: Ấp………..….                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

PHIẾU BẦU CỬ 

TRƯỞNG ẤP………………….NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

(Mẫu phiếu dùng cho bầu cử không có số dƣ) 

 

 

 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐỒNG Ý KHÔNG ĐỒNG Ý 

1    
 

  

Ghi chú: 

- Kích thƣớc Phiếu bầu cử bằng một trang giấy A5 (21cm x 14,8cm) 

- Màu sắc Phiếu bầu cử do Ủy ban nhân dân cấp xã chọn. 

- Phiếu bầu cử hợp lệ phải có dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã ở góc phía trên bên trái. 

- Đằng trƣớc họ và tên có từ "Ông" hoặc "Bà". 

- Cử tri đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc không đồng ý tƣơng ứng với hộ và tên ngƣời 

trong danh sách bầu cử. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí đóng dấu của 

UBND cấp xã 



 

 

 

 


